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BÁO CÁO 

Một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý

dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) 


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách,

Tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) (sửa đổi), có 148 lượt đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu ý kiến ở Tổ và 23 lượt ĐBQH phát biểu ý kiến tại Hội trường. Đa số ý kiến ĐBQH tán thành về sự cần thiết ban hành Luật BVQLNTD (sửa đổi) (sau đây viết tắt là dự thảo Luật) và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Luật.

Ngay sau kỳ họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) đã chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan quán triệt, bám sát các mục tiêu chính sách, quan điểm và yêu cầu đối với dự án Luật đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, tiếp tục tổ chức hội thảo, tọa đàm để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện dự thảo Luật
.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 tại Phiên họp thứ 20, tháng 02/2023, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT tiếp tục phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan tổ chức làm việc, hội nghị, hội thảo
, nghiên cứu ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội
, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; gửi văn bản số 1259/UBKHCNMT15 ngày 9/3/2023 xin ý kiến Chính phủ một số nội dung của dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). 
Thực hiện phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo một số vấn đề lớn trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) để xin ý kiến các vị ĐBQH hoạt động chuyên trách, cụ thể như sau:

1. Về khái niệm người tiêu dùng (khoản 1 Điều 3)

Về khái niệm người tiêu dùng, có 02 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định người tiêu dùng bao gồm cả tổ chức trong dự thảo Luật vì: (1) trên thực tế, việc mua hoặc sử dụng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không chỉ là hoạt động của cá nhân mà còn bao gồm cả tổ chức cho mục đích tiêu dùng, không vì mục đích thương mại
; (2) việc quy định này sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức khi tham gia tiêu dùng, khắc phục được hạn chế của cách quy định người tiêu dùng chỉ bao gồm cá nhân do không phải mọi tổ chức đều có khả năng tự bảo vệ trước các hành vi vi phạm từ phía nhà sản xuất, kinh doanh; (3) quy định này kế thừa quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành và Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999; đồng thời kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mặc dù quy định về vấn đề này tương đối khác nhau nhưng pháp luật một số nước vẫn điều chỉnh người tiêu dùng bao gồm cả cá nhân và tổ chức
.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng không cần thiết đưa “tổ chức” vào khái niệm “người tiêu dùng” vì: (1) theo báo cáo tổng kết thi hành Luật BVQLNTD của Bộ Công Thương, trong suốt quá trình 10 năm tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về BVQLNTD, số lượng các tổ chức có khiếu nại, khiếu kiện đến các cơ quan nhà nước là rất ít; (2) người tiêu dùng là tổ chức có nhiều điều kiện tốt hơn so với người tiêu dùng là cá nhân khi thực hiện giao dịch mua, bán và giải quyết tranh chấp; (3) kinh nghiệm quốc tế cho thấy, pháp luật nhiều nước chỉ tập trung điều chỉnh đối tượng người tiêu dùng là cá nhân
. Chính vì vậy, dự thảo Luật nên quy định tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là cá nhân. Đây cũng là phương án Chính phủ trình Quốc hội.

Sau khi nghiên cứu ý kiến ĐBQH và trên cơ sở ý kiến kết luận của UBTVQH, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với Cơ quan soạn thảo bổ sung đối tượng “tổ chức” vào nội dung quy định giải thích từ ngữ về người tiêu dùng và thể hiện một phương án theo loại ý kiến thứ nhất như trong dự thảo Luật (khoản 1 Điều 3).

2. Về giải quyết tranh chấp tại Tòa án (Mục 5 Chương V)

Về thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về BVQLNTD, còn có 02 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định rõ về việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về BVQLNTD trong dự thảo Luật vì nếu chỉ căn cứ vào các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành thì sẽ không thể áp dụng thủ tục rút gọn đối với các vụ án BVQLNTD
 trong khi đa số các vụ tranh chấp BVQLNTD có giá trị nhỏ, cần được giải quyết kịp thời để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết các nước trên thế giới đều quy định áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết các vụ án dân sự BVQLNTD; đồng thời cần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự để đảm bảo tính khả thi, thống nhất của hệ thống pháp luật. 
- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, quy định về thủ tục rút gọn trong dự thảo Luật không thống nhất với điều kiện giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 316, Điều 317 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Điều này sẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình áp dụng và ảnh hưởng đến việc BVQLNTD. 

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao có văn bản
 đề nghị không quy định về nội dung này trong Luật BVQLNTD vì: Luật BVQLNTD là luật nội dung nhưng quy định tại Điều 69 và Điều 78 của dự thảo Luật về thủ tục rút gọn trong vụ án dân sự về BVQLNTD là quy định về thủ tục tố tụng. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, đề nghị không quy định thủ tục rút gọn trong dự thảo Luật. 

Sau khi nghiên cứu ý kiến ĐBQH và trên cơ sở kết luận của UBTVQH, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với Cơ quan soạn thảo lựa chọn một phương án theo loại ý kiến thứ nhất và thể hiện như trong dự thảo Luật, quy định rõ về việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về BVQLNTD. Quy định như vậy tuy có thể làm gia tăng khối lượng công việc của hệ thống Tòa án nhưng sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cụ thể, dự thảo Luật đã chỉnh lý khoản 2 Điều 70 vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Điều 78 sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 317 Bộ luật Tố tụng Dân sự, để đảm bảo tính khả thi, thống nhất của hệ thống pháp luật.

3. Về việc bảo đảm cân bằng giữa quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng với quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh

Một số ý kiến đề nghị rà soát bảo đảm cân bằng giữa quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng với quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh, không làm phát sinh gánh nặng bất hợp lý đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH và kết luận của UBTVQH, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với Cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện một số quy định trong dự thảo Luật nhằm đảm bảo phù hợp và cân bằng quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong mối quan hệ với người tiêu dùng, không làm phát sinh gánh nặng bất hợp lý đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cụ thể như sau:
- Thay đổi từ “trách nhiệm” thành “nghĩa vụ” tại Điều 5, rà soát điều chỉnh tương ứng trong các điều, khoản liên quan (Điều 1). Đồng thời, dự thảo Luật đã hoàn thiện Điều 5 theo hướng phân tách rõ ràng 6 nghĩa vụ của người tiêu dùng; bổ sung một khoản quy định người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mà mình đưa ra, có trách nhiệm bồi thường cho cá nhân, tổ chức kinh doanh nếu có thiệt hại xảy ra từ việc đưa thông tin sai sự thật.

- Chỉnh lý khoản 2 Điều 39 về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng trong các giao dịch trên không gian mạng theo hướng không quy định lại trách nhiệm chung mà các đối tượng là tổ chức, cá nhân kinh doanh đều phải tuân thủ, chỉ quy định về trách nhiệm gắn liền với BVQLNTD trong các giao dịch đặc thù. Theo đó, khoản 2 Điều 39 được chỉnh lý như sau “Tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật này và Mục 2 Chương III trong trường hợp cung cấp dịch vụ liên tục”.

- Chỉnh lý một số điểm tại khoản 3 Điều 39 để phù hợp với thực tiễn kinh doanh, không làm phát sinh trách nhiệm, chi phí bất hợp lý đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cụ thể:
(1) Bổ sung trường hợp loại trừ trong việc thực hiện trách nhiệm hiển thị nội dung phản hồi, đánh giá tại điểm d như sau:  “Cho phép người tiêu dùng phản hồi, đánh giá về tổ chức, cá nhân kinh doanh, đồng thời hiển thị kết quả phản hồi, đánh giá đó, trừ trường hợp phản hồi, đánh giá đó vi phạm các quy định của pháp luật, trái đạo đức xã hội”; 
(2) Sửa đổi cụm từ “công bố công khai” thành “cung cấp” tại điểm k, cụ thể: “Cung cấp báo cáo về các hoạt động kiểm duyệt nội dung đã thực hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”; 
(3) Sửa đổi điểm l khoản 3 về trách nhiệm “Kết nối, cung cấp dữ liệu thông tin theo thời gian thực” theo hướng chỉ quy định trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ nền tảng số trung gian phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ mục đích quản lý nhà nước đã được quy định tại pháp luật có liên quan thông qua việc duy trì nhiệm vụ gửi báo cáo vào tài khoản của mình được tạo lập tại các hệ thống thông tin do cơ quan quản lý nhà nước thiết lập, vận hành. Cụ thể được chỉnh lý là “Duy trì tài khoản báo cáo trực tuyến và cung cấp thông tin, dữ liệu cập nhật tới thời điểm được yêu cầu báo cáo để phục vụ hoạt động thanh, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát giải trình, tiếp thu các ý kiến của các vị ĐBQH; thể hiện lại văn phong pháp lý, sắp xếp bố cục dự thảo Luật cho khoa học và hợp lý hơn. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 07 Chương, 79 Điều; sửa đổi, bổ sung 58 Điều (bao gồm các Điều được bỏ, chuyển nội dung sang Điều khác, bổ sung 02 Điều
), giữ nguyên 21 Điều
; và sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 317 Bộ luật Tố tụng dân sự
 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến BVQLNTD.

Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi), Thường trực Ủy ban KH,CN&MT xin trân trọng báo cáo các vị ĐBQH xem xét, cho ý kiến./.

Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi); (2) Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý; (3) Bảng so sánh Luật hiện hành, dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) đã được tiếp thu, chỉnh lý; (4) Thông báo số 2033/TB-TTKQH ngày 01/3/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật tại phiên họp thứ 20, tháng 02/2023; (5) Báo cáo số 1832/BC-TTKQH ngày 28/11/2022 tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- UBTVQH (để b/c);

- Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan: CT, TP, VPCP, TANDTC;

- TT các Ủy ban: KH,CN&MT; PL; 

- Lưu: HC, KHCNMT.

E-pas: 27839
	TM. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Lê Quang Huy


� Thường trực Ủy ban KH,CN&MT phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của các vị ĐBQH; tổ chức các cuộc làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan liên quan (Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an; Tòa án nhân dân tối cao; Thường trực các Ủy ban: Pháp luật, Tư pháp…); phối hợp với VCCI (ngày 09/02/2023 tại Hà Nội, ngày 23/02/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh), với VUSTA (ngày 09/02/2023 tại Hà Nội) tổ chức hội thảo để lấy ý kiến về dự án Luật.


� Thông báo số 2033/TB-TTKQH ngày 01/3/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật BVQLNTD (sửa đổi).


� Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật (ngày 04/4/2023 tại Hà Nội).


� Grab, Shopee, Honda Việt Nam, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam – thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (AMCHAM Việt Nam), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. 


� Như thực phẩm phục vụ các bếp ăn chung, nhà trẻ, trường học…


� Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ,… quy định rõ cả thể nhân và pháp nhân (theo Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài của Bộ Công Thương về nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số vấn đề trong pháp luật BVQLNTD - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam).


� Hoa Kỳ, nhiều quốc gia châu Âu và một số nước châu Á quy định rõ người tiêu dùng là cá nhân (theo Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài của Bộ Công Thương về nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số vấn đề trong pháp luật BVQLNTD - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam). 


� Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật của Bộ Công Thương và kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban KH,CN&MT thì trong thời gian thực thi Luật BVQLNTD và Bộ luật Tố tụng dân sự, hầu như không có vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục rút gọn.


� Công văn số 15/TANDTC-PC ngày 19/01/2023 về ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao.


� Điều 36 và Điều 40 của Dự thảo sau tiếp thu.


� Các Điều của Dự thảo sau tiếp thu được giữ nguyên: 2, 9, 13, 18, 22, 28, 32, 35, 42, 43, 45, 46, 51 55, 62, 64, 67, 68, 71, 73, và 74.


� Điều 78 của Dự thảo sau tiếp thu.
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